CÂU HỎI  KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn : Công nghệ 7
Câu 1: 
*Mục đích bảo quản nông sản : Để hạn chế hao hụt về số lượngvà giảm sút về chất lượng .
*Các điều kiện bảo quản tốt :
- Đối với hạt : phơi hay sấy khô.
- Rau , củ , quả : sạch sẽ không giập nát .
- Kho bảo quản : cao ráo , thông thoáng và được khử trùng .
Câu 2: 
* Mục đích chế biến nông sản : Làm tăng giá trị sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản. 
*Các phương pháp chế biến nông sản :
-  Sấy khô
-  Chế biến thành tinh bột hay bột mịn .
-  Muối chua
-  Đóng hộp 

Câu 3: Vai trò của chăn nuôi 
· Cung cấp thực phẩm
· Cung cấp sức kéo
· Cung cấp phân bón
· Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

Câu 4: . Phân loại giống vật nuôi : Có nhiều cách phân loại giống vật nuôi
· Theo địa lí
· Theo hình thái ngoại hình
· Theo mức độ hoàn thiện giống
· Theo hướng sản xuất

Câu 5 : Thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi
Thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi : Bao gồm nước và chất khô
Trong chất khô có :  
· Protein
· Gluxit
· Lipit
· Chất khoáng
· Vitamin
Câu 6
*Phân loại thức ăn vật nuôi theo thành phần dinh dưỡng 
     - Thức ăn giàu Protein : Hàm lượng Protein > 14 %
     - Thức ăn giàu Gluxit : Hàm lượng Gluxit > 50 %
     - Thức ăn thô : Chất xơ > 30 %

* Một số phương pháp sản xuất thức ăn vật nuôi giàu Protein 
- Chế biến phụ , phế phẩm nghề cá .
- Nuôi giun đất .
- Trồng xen canh , tăng vụ cây họ đậu .

Câu 7 : Theo em, tại sao nên làm chuồng quay về hướng Nam hay Đông- Nam, không nên chọn hướng Bắc?
Khi làm chuồng phải có cửa hướng về phía Nam hoặc Đông Nam để tận dụng ánh sáng ban mai ( buổi sáng ) và gió hướng Đông Nam mát mẻ, nếu làm cửa hướng về phía Bắc sẽ không tận dụng được ánh sáng mặt trời chiếu vào hợp lí, mùa đông có gió mùa Đông Bắc lùa mạnh gây nguy hiểm cho sức khỏe vật nuôi .

Câu 8: Hãy nêu nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi ? 
Nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi:
· Yếu tố bên trong là  : yếu tố di truyền 
· Yếu tố bên ngoài là : + Cơ học  ( chấn thương ) 
                                             + Lí học ( nhiệt độ cao   )   
                                 	           + Hóa học ( ngộ độc )   
                                             + Sinh học : ▪ Kí sinh trùng  
                                                                  ▪ Vi sinh vật  
Câu 9: Giải thích câu “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” trong chăn nuôi ?
· Giải thích câu “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”
Nếu con vật đã bị bệnh sẽ tốn tiền thuốc , con vật sút cân, giảm sức khỏe , có thể bị chết nếu chữa không khỏi bệnh. Nếu phòng bệnh tốt con vật không bị ốm, sẽ không phải tốn tiền, công sức để chữa bệnh. Vậy phòng bệnh có lợi hơn.

Câu 10 : Đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non ?
· Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh .
· Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh .
· Chức năng miễn dịch chưa tốt .


Câu 11 : Nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi cái sinh sản ?
* Giai đoạn mang thai:
· Nuôi thai .
· Nuôi cơ thể mẹ và tăng trưởng .
· Chuẩn bị tiết sữa sau sinh .
* Giai đoạn nuôi con 
· Tạo sữa nuôi con .
· Nuôi cơ thể mẹ .
· Hồi phục cơ thể và chuẩn bị kỳ sinh sản sau .

Câu 12 : Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh ?
·  Nhiệt độ , Ẩm độ ( độ ẩm ) thích hợp  vật nuôi
·  Độ thông thoáng tốt , không có gió lùa
·  Độ chiếu sáng phù hợp
·  Không khí ít khí độc
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